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YÊU CẦU BÁO GIÁ
Vật tư thí nghiệm năm 2024 (Gia hạn và cập nhật)
Kính gửi: Các nhà sản xuất và cung cấp
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá cho hàng hóa làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp Vật tư thí nghiệm năm 2024 theo Yêu cầu báo giá số 218/TB-TTKN ngày 22/04/2024, tuy nhiên đến ngày 03/05/2024 Trung tâm vẫn chưa nhận được đủ số báo giá cần thiết. Trung tâm đang có nhu cầu gia hạn và cập nhật báo với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Võ Minh Thắng
- Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 0382875797
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Tiếp nhận báo giá qua một trong hai cách thức sau:

- Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Nhận qua Email: kiemnghiemtiengiang@gmail.com (file pdf có ký tên và mộc đỏ).
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

- Từ 08 giờ 00 ngày 15 tháng 05 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 31 tháng 05 năm 2024
- Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 

- Bảng báo giá phải có hiệu lực kể từ ngày báo giá đến hết ngày 31/12/2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.
	Số lượng/Khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Găng tay latex có bột
	Chất liệu cao su latex, size M, có bột, tiệt trùng.
	01
	Hộp 100 cái

	2
	Giấy đo pH
	Khoảng đo pH: 1-14; Cuộn dài 4,8 m kèm bảng màu so sánh. Tham khảo Merck hoặc tương đương.
	01
	Cuộn

	3
	Giấy lọc định tính 110 101
	Đường kính 110 mm; Kích thước lỗ lọc ≤25µm; Độ tro: ≤0,15%
	01
	Hộp 100 tờ

	4
	Giấy lọc định tính 110 102
	Đường kính 110 mm; Kích thước lỗ lọc ≤20µm; Độ tro: ≤0,15%
	01
	Hộp 100 tờ

	5
	Giấy lọc định tính 150 101
	Đường kính 150 mm; Kích thước lỗ lọc ≤25µm; Độ tro: ≤0,15%
	01
	Hộp 100 tờ

	6
	Giấy lọc định tính 150 102
	Đường kính 110 mm; Kích thước lỗ lọc ≤20µm; Độ tro: ≤0,15%
	01
	Hộp 100 tờ

	7
	Giấy lọc định tính 180 101
	Đường kính 180 mm; Kích thước lỗ lọc ≤25µm; Độ tro: ≤0,15%
	01
	Hộp 100 tờ

	8
	Giấy quỳ tím
	
	01
	Hộp

	9
	Giấy Parafilin
	Chuyên dụng cho phòng thí nghiệm; Kích thước: 10 cm x 38,1 m)
	01
	Cuộn

	10
	Khẩu trang phòng độc
	Lớp ngoài: Vải dệt kim cao su (neoprene): Nylon + SBR; Bộ lọc bao gồm 3 lớp: Lớp thứ 1 và lớp thứ 3: Vải không dệt 100% PP, Lớp thứ 2: Than hoạt tính dạng tấm (ACC) 100% activated carbon; Bộ lọc ngăn ngừa hầu hết sự thâm nhập vào đường hô hấp của Hydrocacbon (bao gồm Benzen, Piren Butadien 1-3 ), cacbon Oxít (CO), Đyoxit Sunphua (SO2), Đyoxit Nitơ (NO2), khói quang hóa, khói đen, Andehyt, oxit chì, phấn hoa …; Ngăn ngừa bụi mịn PM2.5 lên đến 95% được cấp giấy chứng nhận

Ngăn ngừa các loại vi khuẩn tấn công trực tiếp vào hệ hô hấp. Tham khảo NeoMask_NM hoặc tương đương
	01
	Cái

	11
	Khẩu trang than hoạt tính
	Gồm 4 lớp: Lớp vỏ mặt ngoài: vải không dệt 100% PE, Lớp 2: bằng vải không dệt có than hoạt tính 100% charcoal, Lớp 3: bằng vải không dệt 100% PP, Lớp vỏ mặt trong: vải không dệt 100% PE; Khẩu trang đạt tiêu chuẩn lọc khuẩn BFE 95% được cấp chứng chỉ. Tham khảo Neovision DM01-AC hoặc tương đương.
	01
	Hộp 50 chiếc

	12
	Gang tay latex không bột
	Chất liệu cao su latex, size M, không bột, tiệt trùng
	01
	Hộp 100 cái

	13
	Đầu lọc NYLON 13 0,46
	Màng lọc NYLON; Đường kính màng lọc 13 mm; Lỗ lọc 0,45 µm
	01
	Hộp 100 cái

	14
	Đầu lọc NYLON 25 0,46
	Màng lọc NYLON; Đường kính màng lọc 25 mm; Lỗ lọc 0,45 µm
	01
	Hộp 100 cái

	15
	Đầu lọc PTFE 13 0,45
	Màng lọc PTFE; Đường kính màng lọc 13 mm; Lỗ lọc 0,45 µm
	01
	Hộp 100 cái

	16
	Đầu lọc PTFE 25 0,45
	Màng lọc PTFE; Đường kính màng lọc 25 mm; Lỗ lọc 0,45 µm
	01
	Hộp 100 cái

	17
	Găng tay nitrile
	Kích thước: M; Chất liệu cao su nitrile; Không bột
	01
	Hộp 50 đôi

	18
	Giấy lọc định lượng không tro 110
	Chất liệu: Cotton chất lượng cao; Bề mặt: Mịn; Độ giữ hạt trong chất lỏng: ≤25µm; Tốc độ lọc: ≤54 giây (Herzberg); Độ dày: 220µm; Độ xốp: Thô; Khối lượng: 85 g/m2; Đường kính: 110mm; Hàm lượng tro: ≤0,007% (Khi đốt giấy lọc ở 900oC trong không khí). Tham khảo Whatman 41 hoặc tương đương.
	01
	Hộp 100 tờ

	19
	Xi lanh nhựa 10 ml
	Thể tích: 10ml; chất liệu nhựa; Đầu có khóa dùng gắn đầu lọc; Không kim
	01
	Cái

	20
	Xi lanh nhựa 50 ml
	Thể tích: 50ml; chất liệu nhựa
	01
	Cái

	21
	Bông thấm nước
	100% bông xơ tự nhiên, thấm nước
	01
	Gói 1kg

	22
	Đầu tip micropipette 100 - 1000µl
	Phù hợp Micropipet Labopette Hirschmann; Hấp tiệt trùng 121 °C được.
	01
	Gói 300 cái

	23
	Đầu tip micropipette 1000 - 10000µl
	Phù hợp Micropipet Labopette Hirschmann; Hấp tiệt trùng 121 °C được.
	01
	Gói 100 cái

	24
	Đầu tip micropipette 20 - 200µl
	Phù hợp Micropipet Labopette Hirschmann; Hấp tiệt trùng 121 °C được.
	01
	Gói 300 cái

	25
	Đầu tip micropipette 500 - 5000µl
	Phù hợp Micropipet Labopette Hirschmann; Hấp tiệt trùng 121 °C được.
	01
	Gói 300 cái

	26
	Hộp đựng đầu tip 10ml
	Hộp 12 lỗ, phù hợp với đầu tip 10 của Micropipet Labopette Hirschmann; hấp tiệt trùng 121 °C được.
	01
	Hộp 12 cái

	27
	Hộp đựng đầu tip 500-5000µl
	Phù hợp đầu tuýp Micropipet Labopette Hirschmann; đầu tip có lọc; Hấp tiệt trùng 121 °C được.
	01
	Hộp 96 cái

	28
	Hộp đựng đầu tip, 100-1000µl
	Phù hợp đầu tuýp Micropipet Labopette Hirschmann; đầu tip có lọc; Hấp tiệt trùng 121 °C được.
	01
	Hộp 96 cái

	29
	Hộp đựng đầu tip, 20-200µl
	Phù hợp đầu tuýp Micropipet Labopette Hirschmann; đầu tip có lọc; Hấp tiệt trùng 121 °C được.
	01
	Hộp 96 cái

	30
	Khẩu trang y tế
	Khẩu trang, vải không dệt, 4 lớp, có nẹp mũi
	01
	Hộp 50 cái

	31
	Túi hấp tiệt trùng (hơi nước) dạng đơn Duo - check, tự dán 30x46 cm
	Hấp tiệt trùng hơi nước các công cụ, dụng cụ cho phép thử vi sinh vật
	01
	Hộp 100 túi


Công ty vui lòng cung cấp báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được giao tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 01 tháng kể từ hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các khoản điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng thanh toán.
5. Giá chào là đồng Việt Nam đã bao gồm thuế, lệ phí, và tất cả các chi phí (vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chi phí ủy thác xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có)...
Trân trọng kính chào.

Nơi nhận: 






      GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Website trung tâm;
- Lưu: VT, HCTH.
Trần Thị Tuyết Trinh

Phụ lục

BÁO GIÁ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số……………………ngày …………….. của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm, chúng tôi  [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá hàng hóa:
	STT
	Danh mục(2)
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)
	Mã HS(4)
	Năm sản xuất(5)
	Xuất xứ(6)
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá(8)
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10)
(VND)
	Thành tiền(11)
(VND)

	1
	Bơm kim tiêm 3ml
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	Thiết bị B
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2. Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày báo giá đến hết ngày 31/12/2024.
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh bán phá giá.

- Những thông tin yêu trong báo giá là trung thực.

……………., ngày….tháng… năm….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

